
DỰ TOÁN KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2026
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND, ngày      tháng     năm 2026 của UBND xã Ngọk Réo)

STT Nội dung chi Đơn vị tính Số lượng Đơn giá tạm tính
(đồng) Thành tiền (đồng) Ghi chú

Tổng cộng 0 782.800.000

I Hỗ trợ các hoạt động ứng phó
thiên tai 57.600.000

1
Hỗ trợ cho lực lượng thường trực,
trực ban, chỉ huy, chỉ đạo ứng phó
thiên tai

người/ngày 300 80.000 24.000.000 15 người

2
Hỗ trợ cho lực lượng được huy động
tham gia ứng phó thiên tai (không
hưởng lương từ ngân sách Nhà nước)

người/ngày 280 120.000 33.600.000 14 người

II Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa 125.200.000

1
Thông tin, truyền thông và giáo dục
về phòng, chống thiên tai

Năm 1 10.000.000 10.000.000

2
Lập, rà soát kế hoạch phòng, chống
thiên tai và phương án ứng phó thiên
tai theo cấp độ rủi ro thiên tai

Kế hoạch,
phương án

2 10.000.000 20.000.000

3
Hỗ trợ mua sắm, đầu tư phương tiện,
trang thiết bị phục vụ công tác
phòng, chống thiên tai:

95.200.000

- Loa cầm tay cái 3 2.150.000 6.450.000
- Đèn pin cái 15 250.000 3.750.000
- Áo mưa bộ bộ 20 400.000 8.000.000
- Áo phao cái 15 100.000 1.500.000
- Máy phát điện loại 5KW chiếc 1 20.000.000 20.000.000
- Ủng đi mưa đôi 20 150.000 3.000.000
 - Bao tải Cái 500 5.000 2.500.000
- Rọ đá cái 100 500.000 50.000.000

III Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả
thiên tai 600.000.000
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